BẢNG 4.9
	PHIẾU KHẢO SÁT ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

	Thời gian khảo sát
	
	Nhóm công tác xây dựng
	IV

	Khu vực khảo sát
	
	Số thứ tự phiếu khảo sát
	LĐIV.01

	Đơn vị khảo sát
	

	STT
	Họ và tên
	Loại thợ
	Đơn giá nhân công xây dựng thực nhận (đ/ngc)
	Công việc xây dựng đảm nhiệm
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Trần Công X
	Chính
	390.000
	Lái máy ủi 110CV
	

	2
	Phạm Văn Y
	Phụ
	300.000
	Phụ lái máy ủi 110CV
	

	
	Đơn giá nhân công xây dựng bình quân (đ/ngc)
	GiXD
	
	



	Đơn vị khảo sát
	Đại diện đơn vị Tổ chức khảo sát


Ghi chú:
- Thợ chính là thợ có kỹ thuật tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện các công việc để tạo ra sản phẩm của công trình.
[bookmark: _GoBack]- Thợ phụ là công nhân lao động phổ thông, giúp cho thợ chính thực hiện các công việc của công trình.

